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TÓM TẮT

Bài báo trĩnh bày phương pháp xây dựng mô hình tỉnh toán động lực học mảy tự động sủng 
tiểu liên 7,62 mm kiến 1956 khi bắn liên thanh. Kết quả tính toán xác định được quy luật chuyến 
động cùa bệ khóa, tốc độ bắn lỷ thuyết là cơ sở cho việc khai thác, thiết kế, chế tạo các loại sủng có 
nguyên lý hoạt động, cấu tạo tương tự như súng tiêu liên AK, AKM, Gain.

Từ khóa: Thuật phóng trong; Tốc độ bắn lý thuyết; Bệ khỏa nòng; Khóa nòng.

ABSTRACT

This paper presents a method to build a computational dynamics model ofthe 1956 automatic 
7,62 mm assault rifle when firing. The calculation results determine the movement law of the bolt 
carrier, theoretical rate of fire is the basis for the exploitation, design and manufacture of guns with 
the same operating principle and structure as submachine guns AK, AKM, Gain.

Keywords: Interior ballistic; Theoretical rate of fire; Bolt carrier; Bolt.

1. ĐẶT VẤN ĐÈ

Súng tiểu liên 7,62 mm kiểu 1956 [4, 
7] làm việc tự động theo nguyên lý trích một 
phần năng lượng khí thuốc qua lồ trên thành 
nòng, buồng khí hở có piston lùi dài. Khi bắn, 
một phần khí thuốc được trích vào buồng khí 
tác dụng lên piston và đẩy bệ khoá lùi về sau. 
Khi đó, lò xo đẩy lên được nén lại, đạn được 
đưa vào cửa tiếp đạn nhờ lò xo tiếp đạn, chuyến 
động của bệ khóa về phía trước nhờ năng lượng 
tích trữ của lò xo đẩy lên. Chuyển động của bệ 
khóa dẫn đến sự làm việc của tất cả các bộ phận 
và cơ cấu khác của máy tự động.

Việc xây dựng mô hình động lực học 
máy tự động và nghiên cứu chuyển động của 
khâu cơ sờ (bệ khóa nòng) là một trong các cơ 
sở quan trọng để khai thác và cải tiến hiệu quả 
các loại vũ khí tự động cầm tay hoạt động theo 
nguyên lý trích khí có máy tự động hoạt động 
tương tự như AK, AKM, Galil,...

2. XÂY DựNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN

Bài toán động lực học máy tự động đầy 
đủ là bài toán giải kết họp đồng thời bài toán 
thuật phóng trong, bài toán nhiệt động buồng 
khí và bài toán chuyển động của máy tự động.
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2.1. Các giả thiết [1, 3, 5]

- Thuốc phóng cháy theo quy luật cháy 
hình học và tốc độ cháy theo quy luật tuyến 
tính;

- Nhiệt độ cháy của thuốc phóng coi 
như không đổi trong quá trình cháy;

- Chỉ số đoạn nhiệt k bằng hàng số và 
bàng giá trị trung bình trong khoảng thay đổi 
nhiệt độ của khí thuốc;

- Các công thứ yếu được tính qua hệ số 
tăng nặng;

- Các hệ số Cv, Cp đều là các giá trị trung 
bình không đổi theo thời gian;

- Trừ lò xo là chi tiết đàn hồi, các khâu 
khác là rắn tuyệt đối ị,

- Các khâu đều chuyển động song 
phang, có khối lượng tập trung;

- Liên kết giữa các khâu không có 
khe hờ.

1 2 3 4 5

Hình l. Mô hình máy tự động nguyên lý trích 
khí có nòng co định:

1) Buồng khí; 2) Nòng; 3) Khoả nòng;
4) Bệ khoả; 5) Lò xo bệ khoả;

6) Piston; a) Lo trích khí; b) Buồng khí.

2.2. Các phương trình cơ bản

Từ các giả thiết và mô hình trên, ta xây 

dựng được các hệ phương trình cơ bản sau:

2.2.1. Hệ phương trình thuật phóng trong và 
nhiệt động buồng khỉ

Từ các giả thiết thuật phóng trong, ta 

xây dựng được hệ phương trình vi phân mô 
tả quá trình cháy của thuốc phóng, sự chuyển 

động của đầu đạn ở trong nòng súng và chuyển 

động của khâu cơ sở (bệ khóa nòng) của máy tự 

động [1,3, 5, 6]:
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Trong đó:
V, 1 - Vận tốc, quãng đường chuyên 

động tương đối của đầu đạn trong lòng nòng;

p - Áp suất khí thuốc trong nòng; 
s - Diện tích tiết diện ngang lòng nòng;

m, (p- Khối lượng và hệ số ảo khối lượng 
đầu đạn; z - Chiều dày tương đối của hạt thuốc; 
1K - Xung của áp suất khí thuốc; (ứK, 0) - Trọng 
lượng khí thuốc và thuốc phóng;

y, À., ùt, / - Các đặc trưng của 
thuốc phóng;

G, G] - Lưu lượng khí chảy qua miệng 
nòng và qua lồ trích khí; w - Thế tích khoảng 
không sau đáy đạn; Kp, Kj. - Hàm tính lưu lượng 
và tổn thất nhiệt; ©. - Trọng lượng khí thuốc 
chảy vào buông khí; Gbi, Gbk - Lưu lượng khí 
thuốc chảy vào buông khí và thoát ra ngoài qua 
khe hở giữa pit tông và buông khí; wbi - Thê tích 
khí thuốc chiếm chồ trong buồng khí; Sbj - Diện 
tích tiết diện ngang của pit tông; Pbi, Tbj - Ap 
suất, nhiệt độ khí thuốc trong buồng khí; R, k - 
Hằng số khí và chỉ số đa biến; ệbi - Hệ số điều 
khiển.

... 7, . " + ,, dx 

súng tiếu liên AK được giai bàng phương pháp 
gần đúng bàng thuật thoán Runge-Kutta bậc 4 
[2], Quá trình giải bài toán cần xác định các 
thông số đầu vào như: thông số thuật phóng, 
thông số kết cấu, tỷ so truyền và hiệu suất cùa 
cơ cấu khóa nòng, khối lượng thu gọn và lực 
tác dụng lên các khâu trong máy tự động. Đồng 
thời phải kể đến va chạm của các khâu trong 
máy tự động bởi khi va chạm, vận tốc các khâu 
tham gia va chạm thay đồi làm ảnh hưởng đến 
tốc độ bắn cua vũ khí.
Chu kỳ làm việc cùa phát bắn: T = tbk+ tm +t .

Trong đó:
tbk là thời gian làm việc của máy tự động từ khi 
thuốc phóng bắt đầu cháy tới khi giải phóng lầy 
an toàn; tm là thời gian mồi cháy thuốc phóng, 
thực nghiệm tm = 0,00Is; t h là thời gian búa 
quay lên đập vào hạt lửa.

Sử dụng phương trình chuyên động cua

d(0
búa (vật quay): '1 b ~Ịt = Mb với Jb là mô men 

quán tính của búa; w là vận tôc góc của búa; Mb 
là mô men ngoại lực tác dụng lên búa, do lò xo 
búa tác dụng. t h = 0,0171 (s).

Kết hợp với các tham số đầu tại [5, 7], 
ta được kết qua khi bắn liên thanh như sau:

,=1 7/ ' - là khối lượng thu gọn của 
khâu cơ sở, khối lượng quán tính phụ của khâu 
làm việc m. và lực thu gọn tác dụng lên khâu 
cơ sở;

M - Khối lượng cùa khâu cơ sở;

m, K, 7, , F - Khối lượng, tỷ số truyền, hiệu 
suất và ngoại lực tác dụng lên khâu làm việc i.

3. GIẢI BÀI TOÁN VÀ KÉT QUẢ

Hệ phương trình mô tả động lực học của Hình 2. Đô thị dịch chuyên bệ khóa
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Hình 3. Đồ thị vận tốc bệ khóa

4. KÉT LUẬN

Bài báo trinh bày phương pháp xây 
dựng mô hình tính toán động lực học máy tự 
động súng tiều liên 7,62 mm kiểu 1956 khi bắn 
liên thanh. Kết quá tính toán xác định được quy 
luật chuyên động của bệ khóa, tôc độ băn lý 
thuyết phù họp với tài liệu thiết kế, do đó có thể 
dùng mô hình này làm cơ sờ cho việc khai thác, 
thiết kế, chế tạo các loại súng hoạt động theo 
nguyên lý trích khí và cấu tạo tương tự súng 
tiểu liên AK, AKM, Galil.<*

Ngày nhận bài: 18/01/2022
Ngày phản biện: 15/02/2022

Nhận xét kết quả tính toán động lực học 
súng tiểu liên 7,62 mm kiểu 1956 khi bắn liên 
thanh với loạt 3 viên.

Từ quy luật hình 2 và 3, ta nhận được:

Tôc độ băn lý thuyêt: VỊt = — ^ 653 (phát/ 
phút), với T = 0,0919 (s). T

So với tài liệu thiết kế: V = 600 (phát/ 
phút), sai khác 1,16 %, đây là sai số nằm trong 
phạm vi cho phép chửng tỏ mô hình hoàn toàn 
có thê được sử dụng trong nghiên cứu. tính toán 
thiết kế, cải tiến nâng cao tính năng chiến, kỳ 
thuật cùa các dòng súng có chung đặc diêm 
máy tự động và nguyên lý hoạt động như AK, 
AKM, Galil,...
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